Họ tên giáo viên: Nguyễn Thị Minh thu
Tiết theo PPCT: 42. Lớp 9A
Ngày soạn: 07/01/2014
Chöông III: QUANG HOÏC

Bài 40.  HIEÄN TÖÔÏNG KHUÙC XAÏ AÙNH SAÙNG
I. MỤC TIÊU: (dành cho người học)

 1. Kiến thức: 

+ Mô tả được hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong trường hợp ánh sáng truyền từ 

không khí sang nước và ngược lại.
+ Chỉ ra được tia khúc xạ và tia phản xạ, góc khúc xạ và góc phản xạ.
Sau bài học, người học chỉ ra được tia khúc xạ và tia phản xạ, góc khúc xạ và góc phản xạ.

 2. Kĩ năng:

+ Vận dụng được kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng đơn giản do sự đổi 

hướng của tia sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa 2 môi trường gây nên.
Sau bài học, người học vận dụng được kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng đơn giản
3. Thái độ: + Có tác phong nghiên cứu hiện tượng để thu thập thông tin
Sau bài học, người học có tác phong nhanh nhẹn 

I. CÂU HỎI QUAN TRỌNG:

  III. ĐÁNH GIÁ: Giám sát hoạt động nhóm, thảo luận chung qua các câu hỏi và bài tập vận dụng trong bài giảng, câu hỏi và bài tập về nhà.
IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

   - GV: 1 bình thuỷ tinh hoặc bình nhựa trong suốt hình hộp chữ nhật đựng nước.
             1 miếng gỗ phẳng có chia độ(hoặc nhựa, hay cao su) để làm màn hứng tia sáng.
             1 nguồn sáng có thể tạo được chùm sáng hẹp.

   - HS mỗi nhóm:  + 1 bình thuỷ tinh hoặc nhựa trong.
                      + 1 bình chứa nước sạch. 1 ca múc nước. 3 chiếc đinh ghim.
                      + 1 miếng gỗ phẳng, mềm để có thể cắm được đinh ghim.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1. Ổn định (5 p)  
2. Kiểm tra: Không
* GV giới thiệu và yêu cầu HS xác định mục tiêu cần đạt được khi học xong chương .

* Nêu vấn đề: 

   GV, yêu cầu  HS đọc phần mở bài và dự đoán câu trả lời, GV ghi dự đoán lên bảng ( giới thiệu bài.

    3. Bài mới

Hoạt động 1: Tìm hiểu sự khúc xạ ánh sáng. 
· Mục tiêu: HS nhận biết được hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
· Thời gian: 15p

· Phương pháp: Quan sát
· Phương tiện, tài liệu: Bộ thí nghiệm h40.2 sgk

	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	· Trước hết , GV cho HS ôn lại kiến thức lớp 7.

· Ánh sáng truyền trong không khí và trong nước đã tuân theo định luật nào?  Phát biểu định luật đó?

· 1 HS trả lời.

· GV: Ánh sáng truyền từ không khí vào nước có tuân theo định luật truyền thẳng của ánh sáng không? Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Chúng ta cùng quan sát & nhận xét.

· GV vừa nói vừa treo hình 40.2, yêu cầu HS quan sát tranh, đọc & nghiên cứu mục 1.

· HS: Quan sát tranh, nghiên cứu SGK, rút ra nhận xét về đường truyền của ánh sáng từ không khí vào nước.

· GV: Gọi 1 HS nhận xét, cả lớp thảo luận, GV chốt:

a) Từ S đến I : truyền thẳng.

b) Từ I  (  K : truyền thẳng.

 c) Từ S đến mặt phân cách rồi đến K: bị gãy khúc tại I

· GV: Dùng câu hỏi cho HS nhận xét ( rút ra kết luận
H:Tại sao trong không khí & nước, ánh sáng truyền thẳng ?

· HSTL: Không khí & nước là những môi trường trong suốt.

H: Tại sao ánh sáng bị gãy tại mặt phân cách ?

· HSTL: … vì chúng là hai môi trường trong suốt khác nhau.

H: Vậy tia sáng từ không khí vào nước có đặc điểm gì?

· HSTL: … bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường.

· GV: Hiện tượng đó gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

· HS: Ghi vở.

· Gọi vài HS yếu đọc lại kết luận.

· GV yêu cầu HS đọc SGK (cho thời gian HS đọc 2 lượt)

1-2 HS đọc SGK, cả lớp dõi theo.

· GV: Yêu cầu HS lên bảng chỉ trên hình vẽ & nêu các khái niệm.

· Vài HS lên bảng trình bày.

· GV: Giới thiệu các dụng cụ TN & hướng dẫn HS làm TN

· HS: Quan sát, lắng nghe GV vừa trình bày vừa thực hiện từng bước các thao tác:

+ Đổ nước vào bình nhựa.

+ Cắm miếng nhựa vào bình sao cho nó vuông góc với mặt nước (mặt nước phải tới ngang đường kính mặt chia độ)

+ Chiếu chùm sáng hẹp là là trên mặt tấm nhựa từ không khí ( nước.

+ Quan sát đường truyền của tia sáng trong nước ( trả lời 
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 ( kết luận.

· HS: Tiến hành TN. Quan sát, trả lời C1,C2

· GV: Theo dõi từng nhóm & chỉ dẫn thêm.

· HD các nhóm thảo luận  
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 ( GV chốt kết quả.

· GV: Hướng dẫn HS rút ra kết luận:

H: Khi tia sáng truyền từ không khí ( nước, tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng nào?           

· HSTL: … mặt phẳng tới.

H: So sánh góc khúc xạ & góc tới ?  

· HSTL: Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

H: Vậy qua nhận xét này ta rút ra được kết luận gì ?

· 3,4 HS đọc kết luận ( Ghi vở.

· GV yêu cầu 1 HS lên bảng thực hiện 
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: Thể hiện kết luận trên bằng hình vẽ.
	I/ Hiện tượng khúc xạ ánh sáng:

   1. Quan sát:

   2. Kết luận:

      Tia sáng đi từ không khí sang nước bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

   3. Một vài khái niệm:

I là điểm tới

SI : tia tới

IK : tia khúc xạ

NN’: đường pháp tuyến tại điểm tới vuông góc với mặt phân cách giữa 2 môi trường.

Góc SIN : góc tới ( i)

Góc KIN’: góc khúc xạ ( r)

Mặt phẳng chứa SI & đường pháp tuyến NN’ là  mặt phẳng tới.

   4. Thí nghiệm:
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 - Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.

 - Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

   5. Kết luận:

      Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước thì:

   - Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.

   - Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.
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	* Tích hợp GDBVMT:

- Các chất khí NO, NO2, CO, CO2, CFC… khi được tạo ra sẽ bao bọc trái đất. Các khí này ngăn cản sự khúc xạ của ánh sáng và phản xạ phần lớn các tia nhiệt trở lại mặt đất. Do vậy chúng là những tác nhân làm cho trái đất nóng lên.

- Tại các đô thị lớn việc sử dụng kính xây dựng đã trở thành phổ biến. Kính xây dựng ảnh hưởng đối với con người thể hiện qua:

+ Bức xạ mặt trời qua kính: Bên cạnh hiệu ứng nhà kính, bức xạ mặt trời còn nung nóng các bề mặt các thiết bị nội thất, trong khi đó các bề mặt nội thất luôn trao đổi nhiệt bằng bức xạ với con người.

+ Ánh sáng qua kính: Kính có ưu điểm hơn hẳn các vật liệu khác là lấy được trực tiếp ánh sáng tự nhiên, đây là nguồn ánh sáng phù hợp với thị giác của con người. Chất lượng của ánh sáng trong nhà được đánh giá qua độ rọi trên mặt phẳng làm việc, để có thể nhìn rõ được chi tiết vật làm việc. Độ rọi không phải là càng nhiều càng tốt. Ánh sáng dư thừa sẽ gây ra chói dẫn đến sự căng thẳng, mệt mỏi cho con người khi làm việc, đây là ô nhiễm thừa ánh sáng.

- Các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng của kính xây dựng:

+ Mở cửa thông thoáng để tạo ra vận tốc gió trên mặt kết cấu để nhiệt độ bề mặt sẽ giảm dần đến nhiệt độ không khí.

+ Có biện pháp che chắn nắng hiệu quả khi trời nắng gắt.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí .
· Mục tiêu: Mô tả được TN quan sát đường truyền của tia sáng từ không khí sang nước và ngược lại.
· Thời gian: 15p
· Phương pháp: Thực nghiệm
· Phương tiện, tài liệu: Dụng cụ TN hình 40.3 sgk



	· GV yêu cầu HS đọc 
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, nêu dự đoán và phương án làm thí nghiệm.

· GV ghi dự đoán của HS lên bảng . 

· HS nghiên cứu 
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, trả lời dự đóan phương án TN :

· 
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: HS có thể nêu phương án TN kiểm tra :

+ Đặt một ít đáy bình ra khỏi mặt bàn.

+ Chiếu ánh sáng qua đáy bình, qua nước rồi qua không khí.

+ Quan sát đường truyền của tia tới, tia khúc xạ, so sánh góc tới, góc khúc xa.

· Cho HS tiến hành TN kiểm tra và thảo luận câu 
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.

· GV theo dõi, sữa chữa thêm.

· GV HD cả lớp thảo luận câu 
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 yêu cầu HS vẽ được hình, chỉ ra được tia sáng truyền từ nước (  không khí bị gãy.

+ So sánh góc r và góc i? 

· GV: Đặt câu hỏi cho HS thảo luận lớp để rút ra kết luận :

· HS phát biểu cá nhân ( rút ra kết luận .

· Ánh sáng từ nước ( không khí thì tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng nào?    HSL: …

H: So sánh độ lớn góc khúc xạ với góc tới?   T: …

· Ta rút ra được kết luận gì khi ánh sáng truyền từ nước ( không khí?

· 3 HS đọc lên kết luận ( Ghi vở.
	II/ Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí:

   1. Dự đoán:

   2. Thí nghiệm kiểm tra:
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  3. Kết luận:

   Khi tia sáng truyền từ nước sang không khí thì:

 - Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.

 - Góc khúc xạ lớn hơn góc tới.

	4. Củng cố: Vận dụng. (8  phút):
· Mục tiêu:Củng cố bài học. 

· Thời gian: 8p

· Phương pháp: HĐN

· Phương tiện, tài liệu: SGK


	· GV phát lệnh 
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, yêu cầu HS thảo luận nhóm.

· GV HD cách trình bày ( Chia làm 2 cột ) ( HD cả lớp thảo luận (1 HS Lên trình bày trên bảng .

· HS làm cá nhân ( thảo luận nhóm ( lớp .

· 
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: GV HD giải thích bằng hình vẽ
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- Ánh sáng từ A đến mặt phân cách bị gãy khi truyền vào mắt

- Vậy mắt nhìn được cả A & B vì A, B và mắt (M) không thẳng hàng.


	III/ Vận dụng:
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: - Giống: Tia phản xạ & tia khúc xạ đều nằm trong mặt phẳng tới.
- Khác:

Phản xạ

Khúc xạ

-Tia tới gặp mặt phân cách, bị hắt lại môi trường cũ

- Góc phản xạ bằng góc tới.

-Tia tới gặp mặt phân cách, bị gãy khúc & tiếp tục truyền vào môi trường kia.

- Góc khúc xạ không bằng góc tới.




5.  Hướng dẫn học tập ở nhà. (2 p)

- Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Phân biệt hiện tượng phản xạ và hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

- Phân biệt sự khác nhau giữa ánh sáng đi từ môi trường không khí→ nước và ánh sáng đi từ môi trường nước → không khí.

- Về học bài và làm BT. Đọc trước bài 42. Thấu kính hội tụ

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO: SBT, SGK.

VII. RÚT KINH NGHIỆM                                              

 - Thời gian:..............................................................................................................................

 - Kiến thức: .............................................................................................................................

- Phương pháp: ........................................................................................................................

- Học sinh: ...............................................................................................................................

Ngµy so¹n: 12/01/2014
Ngµy gi¶ng Líp 9A: 14/01/2014 

TiÕt 43:   THAÁU KÍNH HOÄI TUÏ
I. Môc tiªu:

 1. KiÕn thøc: 

           + Nhận biết được thấu kính hội tụ.

           + Nêu được tiêu điểm (chính), tiêu cự của thấu kính là gì.

+ Mô tả được đường truyền của tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ.

2. Kü n¨ng:
           + Xác định được thấu kính hội tụ qua việc quan sát trực tiếp các thấu kính này

+ Vẽ được đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ.

3Th¸i ®é:  Nhanh,nghiªm tóc,yªu thÝch bé m«n.
II. CÂU HỎI QUAN TRỌNG
1. Thấu kính hội tụ có đặc điểm như thế nào?

     2.Đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ ra sao?
III. ĐÁNH GIÁ: Giám sát hoạt động nhóm, thảo luận chung qua các câu hỏi và bài tập vận dụng trong bài giảng, câu hỏi và bài tập về nhà.
IV. §å dïng d¹y häc:

 -  ThÇy:  Thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 50mm và f = 100mm; giá quang học, màn ảnh, nguồn sáng dùng bộ tấm chắn.

 -  Trß  :  Thấu kính hội tụ.

V. Tæ chøc giê häc:
1. Më bµi: (5 phót)  
· Môc tiªu: §Æt vÊn ®Ò.

· §å dïng d¹y häc:

· C¸ch tiÕn hµnh:

   * Nêu vấn đề:

GV kể lại câu chuyện “Cuộc du lịch của viên thuyền trưởng Hat-tê-rat” : đã dùng băng (nước đá) để lấy lửa …  và đến năm 1763 các nhà vật lí người Anh cũng thành công trong TN này. Vậy TK hội tụ là gì ?

2. Ho¹t ®éng 1: Nhận biết đặc điểm của thấu kính hội tụ (15 phót)  
· Môc tiªu: ĐÓ rót ra nh÷ng ®Æc ®iÓm cña TKHT.  
· §å dïng d¹y häc:  như phần chuẩn bị. 

· C¸ch tiÕn hµnh:

	Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
	Néi dung

	· GV: Yêu cầu HS quan sát hình 42.2, đọc thí nghiệm (SGK), rồi trả lời câu hỏi.

· HS: Quan sát tranh, nghiên cứu SGK, nêu lên mục đích, dụng cụ, cách tiến hành thí nghiệm.

+ Mục đích: Tìm hiểu về đặc điểm của TKHT

+ Dụng cụ: TKHT, giá quang học, màn chắn, …

+ Các bước TN: …

· GV: Chỉnh sửa lại cách tiến hành TN của HS.

· Cho HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm.

· GV: Theo dõi, giúp đỡ các nhóm HS yếu, hướng dẫn đặt các dụng cụ thí nghiệm đúng vị trí (sao cho chùm khúc xạ phải hội tụ tại 1 điểm)

· Lưu ý:- Đặt màn ảnh, thấu kính và đèn đồng trục.

· -Điều chỉnh cho chùm sáng tới là chùm song song.

· Sau khi HS làm thí nghiệm xong, GV cho HS làm 
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 & hướng dẫn cả lớp thảo luận.

· 
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: Chùm khúc xạ qua thấu kính hội tụ tại một điểm

· GV: Cho HS đọc thông tin về tia tới, tia ló (SGK), GV mô tả bàng hình vẽ:                             
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· GV: Cho HS trả lời 
[image: image21.wmf]2

C


· 
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: SI là tia tới, IF là tia ló.

· GV: Thông báo: Thấu kính ta vừa TN là thấu kính hội tụ. Các em hãy quan sát xem TKHT có hình dạng ra sao ?

· HS: Quan sát, phát biểu, thảo luận nhận dạng TKHT. 

· GV: Chốt & cho ghi vở.

· GV: Hướng dẫn cách vẽ biểu diễn TKHT.
	I/Đặc điểm của thấu kính hội tụ:

   1. Thí nghiệm:

     Nhận xét: Chùm sáng khúc xạ qua thấu kính hội tụ tại một điểm.

  2. Hình dạng của thấu kính hội tụ:

- Làm bằng vật liệu trong suốt.

- Phần rìa mỏng hơn phần giữa.

- Quy ước vẽ và kí hiệu:
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	3. Ho¹t ®éng 2: Tìm hiểu các khái niệm trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính hội tụ. (15 phót):
- Môc tiªu: HS hiểu các khái niệm trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính hội tụ.
- §å dïng d¹y häc: Thấu kính hội tụ…

- C¸ch tiÕn hµnh:  

	· GV: Yêu cầu HS làm lại thí nghiệm để trả lời 
[image: image25.wmf]4

C

.

· HS: Làm thí nghiệm, thảo luận nhóm 
[image: image26.wmf]4

C

.


[image: image27.wmf]4

C

: Tia ở giữa truyến thẳng, không đổi hướng. Dùng thước thẳng kiểm tra.

· GV: Gọi vài HS đọc thông báo SGK.

· HS: Đọc SGK, tìm hiểu về khái niệm trục chính.

H : Trục chính của thấu kính là đường nào ?   HSTL: …

· GV: Làm thí nghiệm cho cả lớp quan sát: Chiếu tia tới bất kì qua quang tâm, nó tiếp tục truyền thẳng, đổi hướng.

· HS: Quan sát GV làm thí nghiệm và nêu được khái niệm
[image: image28.wmf]®

  ghi vở.

· GV: Cho HS trả lời 
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C

,
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.(Nhóm)

· GV điều khiển HS thảo luận lớp.

· GV: Giới thiệu về tiêu cự.

· HS: Chú ý lắng nghe GV hướng dẫn trên bảng & ghi vở.

· GV: Hướng dẫn HS chốt tóm tắt về 3 tia đặc biệt qua thấu kính hội tụ.


	II/ Trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính hội tụ:

   1/ Trục chính (
[image: image31.wmf]D

): của thấu kính là đường thẳng vuông góc với mặt thấu kính

     Kí hiệu: 
[image: image32.wmf]D


   2/ Quang tâm: (O) của thấu kính là giao điểm của thấu kính và trục chính thấu kính.

   3/ Tiêu điểm (F):
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- Chùm sáng tới song song trục chính đi qua thấu kính có tia ló hội tụ tại điểm F. F là tiêu điểm của thấu kính.

- Mỗi thấu kính có 2 tiêu điểm đối xứng nhau qua quang tâm.

  4/ Tiêu cự f: là khoảng cách từ tiêu điểm tới quang tâm.

    OF = OF’ = f

* Đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ:

- Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng.
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- Tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm.
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- Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.
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III/ Vận dụng:


[image: image37.wmf]7

C



[image: image38.png]"




C8: ThÊu kÝnh héi tô lµ thÊu kÝnh khi chiÕu chïm s¸ng song song vu«ng gãc víi mÆt cña thÊu kÝnh th× cho chïm tia lã héi tô t¹i mét ®iÓm.


4. Tæng kÕt vµ h­íng dÉn häc tËp ë nhµ. (10 phót)

- HS làm cá nhân BT 
[image: image39.wmf]7

C


        - 1 HS xung phong lên bảng, cả lớp vẽ bằng bút chì vào vở (yêu cầu HS vẽ bằng bút 

        chì để dễ sửa )

        - GV: Hướng dẫn HS thảo luận, sửa 
[image: image40.wmf]7

C

.

        - HS: Sửa bài đúng vào vở.

        - GV: Điều khiển thảo luận 
[image: image41.wmf]8

C

. HS tự sửa vào vở.

        - Cho HS đọc mục “ Có thể em chưa biết”

        - GV: Giải thích thêm.

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO: SBT, SGK.

VII. RÚT KINH NGHIỆM                                              

 - Thời gian:........................................................................................................

 - Kiến thức: ..............................................................................................................

- Phương pháp: ........................................................................................................................

- Học sinh: .................................................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------
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